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SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG THPT BẢO LỘC 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2024-2025 

                         MÔN: LỊCH SỬ  10 

Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề  

 

Họ và tên học sinh:…………………………………………  Lớp: ……… 

 

Mã đề: 132 

 PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM( 5.0 điểm) 

 Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1. Phát minh nào trong cuộc cách mạng công nghiệp đã tạo tiền đề cho sự ra đời và phát 

triển của ô tô, máy bay và thúc đẩy ngành khai thác dầu mỏ? 

A. Chế tạo ra hệ thống máy tự động  B. Phương pháp nấu than cốc.  

C. Phát minh Động cơ đốt trong. D. Phương pháp luyện kim “put-đinh”.  

Câu 2. Nội dung nào dưới đây là không phản ánh đúng về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư? 

A. Làm xuất hiện nhiều hình thức tội phạm mới, sử dụng công nghệ cao để trốn thuế, lừa đảo, 

chiếm đoạt tài sản của người khác. 

B. Tạo ra sự chênh lệch về trình độ phát triển, khoảng cách giàu nghèo giữa các quốc gia có xu 

hướng mở rộng thêm. 

C. Chỉ tác động đến lĩnh vực khoa học và công nghệ, không ảnh hưởng đến giáo dục đào tạo 

và lĩnh vực quản lí nhà nước. 

D. Các thành tựu khoa học - công nghệ làm cho tài nguyên thiên nhiên, lao động phổ thông 

ngày càng mất lợi thế. 

Câu 3. Quốc gia khởi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra vào giữa thế kỉ 

XVIII là? 

A. Mĩ.  B. Đức.  C. Anh.  D. Pháp.  

Câu 4. Địa bàn cư trú chủ yếu của cư dân Việt cổ thuộc khu vực nào trên lãnh thổ Việt Nam ngày 

nay? 

A. Khu vực Nam bộ ngày nay.                            B. Cư trú rải rác trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 

C. Khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ.                  D. Khu vực Trung bộ ngày nay. 

Câu 5. Kho dữ liệu khổng lồ rất quan trọng trong sự phát triển của công nghệ trong thời đại 4.0 

đó là? 

A. Cloud.  B. Big Data. C. AI. D. In 3D. 

Câu 6. Từ thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XIX là giai đoạn văn minh Đông Nam Á? 

A. Bước đầu hình thành. B. Bước đầu phát triển. 

C. Phát triển rực rỡ. D. Có nhiều chuyển biến quan trọng. 

Câu 7. Nền văn minh Chămpa được phát triển dựa trên nền văn hóa? 

A. Văn hóa Đồng Nai.  B. Văn hóa Đông Sơn.  

C. Văn hóa Óc Eo.    D. Văn hóa Sa Huỳnh.  

Câu 8. Trong các thế kỉ XVIII - XIX, những thành tựu đạt được trong cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ nhất đã đưa con người bước sang thời đại ?  

A. “Văn minh thông tin”.  B. “Văn minh công nghiệp”.  

C.  “Văn minh nông nghiệp”. D. “Văn minh trí tuệ”. 

Câu 9. Sự tiếp xúc, giao thoa văn hóa giữa Đông Nam Á với văn minh Trung Hoa thông qua con 

đường? 

A. Buôn bán và bành trướng xâm lược của Trung Quốc. 

B. Chỉ ảnh hưởng qua con đường giao thương, buôn bán. 

C. Buôn bán và truyền đạo của các tu sĩ người Trung Quốc. 
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D. Xâm lược, thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc. 

Câu 10. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư còn được gọi là? 

A. Cách mạng công nghiệp nhẹ. B. Cách mạng 4.0. 

C. Cách mạng kĩ thuật. D. Cách mạng kĩ thuật số. 

Câu 11. Cách mạng công nghiệp 4.0 có những tác động tích cực đối với nhân loại, tuy nhiên nó 

cũng có điểm hạn chế về vấn đề? 

A. An ninh mạng và quyền riêng tư. B. Quyền riêng tư. 

C. An ninh mạng.  D. Ô nhiễm môi trường. 

Câu 12. Chiếc xe hơi đầu tiên trên thế giới do nước nào chế tạo ra? 

A. Pháp.  B. Anh. C. Đức. D. Mĩ. 

Câu 13. Điểm chung trong hoạt động kinh tế của cư dân các quốc gia cổ đại đầu tiên trên lãnh 

thổ Việt Nam là? 

A. Kinh tế đa dạng dựa trên cơ sở phát triển nông nghiệp. 

B. Lấy thương nghiệp làm hoạt động kinh tế chính. 

C. Chỉ có hoạt động kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước. 

D. Có nền kinh tế phát triển nhất khu vực Đông Nam Á. 

Câu 14. Ba nhóm chính trong tín ngưỡng bản địa của Đông Nam Á không bao gồm? 

A. Tín ngưỡng sùng bái tự nhiên. B. Phật giáo, Nho giáo.  

C. Tín ngưỡng thờ cũng người đã mất. D. Tín ngưỡng phồn thực. 

Câu 15. Người Chăm, người Khơ – me, người Thái… ở khu vực Đông Nam Á đã sáng tạo ra chữ 

viết riêng của mình trên cơ sở tiếp thu chữ viết cổ của quốc gia nào sau đây ? 

A. Trung Quốc. B. Nhật Bản.  C. Ấn Độ.  D. Ai Cập.  

Câu 16. Hoạt động kinh tế chính của cư dân Đông Nam Á thời cổ - trung đại là? 

A. Buôn bán bằng đường biển. B. Khai thác lâm thổ sản. 

C. Sản xuất thủ công nghiệp. D. Nông nghiệp trồng lúa nước. 

Câu 17. Kinh đô của nhà nước Văn Lang đặt tại? 

A. Phong Châu (Phú Thọ).  B. Cổ Loa (Hà Nội).  

C. Phú Xuân (Huế).  D. Quy Nhơn (Bình Định). 

Câu 18. Cách mạng 4.0 hoàn toàn tập trung vào công nghệ kĩ thuật số và  

A. Công cuộc chinh phục vũ trụ. B. Máy móc tự động hóa. 

C. Công nghệ Robot. D. Kết nối vạn vật thông qua Internet. 

Câu 19. Giêm Oát là người đã phát minh ra? 

A. Máy hơi nước. B. Máy dệt.         C. Đầu máy xe lửa.        D. Con thoi bay.  

Câu 20. Cư dân Văn Lang - Âu Lạc không có phong tục, tập quán nào sau đây? 

A. Ở nhà sàn.          B. Thờ thần Dớt.          C. Xăm mình.         D. Nhuộm răng đen. 

PHẦN 2: ( 2.0 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, 

học sinh chọn Đúng hoặc Sai: 

Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau: 

 Trước khi sáng tạo ra chữ viết riêng, các nước Đông Nam Á sử dụng chữ viết cổ của Ấn Độ( 

Chữ Phạn, chữ Pali) và Trung Quốc ( chữ Hán). Dần dần, cư dân các nước Đông Nam Á đã sáng 

tạo ra một hệ thống chữ viết riêng để ghi ngôn ngữ bản địa của mình như : chữ Chăm cổ, chữ 

Khơme cổ, chữ Mã lai cổ, Chữ Miến Cổ, chữ Nôm ( Việt Nam)… 

        ( SGK Kết nối tri thức Lịch Sử 10  - trang 55) 

a) Cư dân Đông Nam Á trước khi sáng tạo ra chữ viết thì sử dụng chữ cổ của Ấn Độ và Trung 

Quốc. 

b) Cư dân Đông Nam Á chủ yếu tiếp thu chữ Hán của Trung Quốc. 

c) Cư dân Đông Nam Á dần dần sáng tạo ra chữ viết riêng để ghi ngôn ngữ bản địa của mình. 

d) Việt Nam trên cơ sở của chữ Phạn ( Ấn Độ) đã sáng tạo ra chữ Nôm. 
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Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau: 

 “Trong thời đại kim khí gắn liền với yêu cầu phát triển nông nghiệp lúa nước, tín ngưỡng 

chủ yếu và phổ biến lúc bấy giờ là sùng bái tự nhiên như thờ thần Mặt Trời, thần Sông, thần núi 

…và phồn thực với những nghi lễ cầu mong được mùa, các giống loài sinh sôi nảy nở, con lũ 

cháu đàn… Chính giữa mặt trống đồng Đông Sơn là hình tượng Mặt Trời như ngôi sao nhiều 

cánh và đan xen giữa các cánh là hình tượng sinh thực khí nam, nữ cách điệu hóa. Trống đồng 

còn được gọi là “trống sấm”, trống cầu mưa và trên mặt một số trống có tượng cóc gắn liền với 

quan niệm cổ truyền “con cóc là cậu ông trời”. 

            (Phan Huy Lê, Lịch sử và văn hóa Việt Nam tiếp cận bộ phận, NXB giáo dục, 2007, tr.90) 

a) Đoạn tư liệu cung cấp thông tin về đời sống văn hóa tinh thần của cư dân Văn Lang – Âu Lạc. 

b) Các “hình tượng sinh thực khí nam, nữ cách điệu hóa” được in trên mặt trống đồng Đông Sơn 

chính là biểu hiện của tín ngưỡng sùng bái tự nhiên. 

c) Tín ngưỡng phồn thực là một trong những tín ngưỡng xuất phát từ nhu cầu phát triển nông 

nghiệp lúa nước của cư dân Việt cổ. 

d) Trống đồng Đông Sơn có nhiều tên gọi khác nhau nhưng cách bài trí hoa văn trên các trống 

đồng đều giống hệt như nhau. 

PHẦN 3: TỰ LUẬN ( 3.0 điểm) 

Câu 1:(2.0 điểm). Hãy nêu và phân tích ý nghĩa của các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 

nhất và lần thứ hai đối với sự phát triển kinh tế và văn hoá, xã hội? 

Câu 2: (1.0 điểm). Có ý kiến cho rằng: Một số thành tựu của các cuộc cách mạng công nghiệp 

thời kì cận đại cũng đưa đến tác động tiêu cực, thậm chí là gây ra các thảm họa cho nhân loại. 

Em có đồng ý với ý kiến này không? Vì sao? 

                            -----------------------------------Hết ------------------------- 
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SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG THPT BẢO LỘC 

ĐÁP ÁN/ HƯỚNG DẪN CHẤM 

 KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN: LỊCH SỬ 10 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM( Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 đ) 

 

Mã đề 132 Mã đề 209 Mã đề 357 Mã đề 485 

1. C 1. B 1. B 1. C 

2. C 2. C 2. A 2. A 

3. C 3. A 3. B 3. D 

4. C 4. C 4. A 4. A 

5. B 5. B 5. D 5. A 

6. D 6. B 6. A 6. A 

7. D 7. B 7. B 7. A 

8. B 8. C 8. C 8. C 

9. A 9. A 9. B 9. C 

10. B 10. D 10. C 10. C 

11. A 11. D 11. C 11. C 

12. C 12. A 12. C 12. D 

13. A 13. C 13. C 13. D 

14. B 14. D 14. D 14. D 

15. C 15. C 15. A 15. A 

16. D 16. C 16. D 16. D 

17. A 17. B 17. B 17. B 

18. D 18. D 18. D 18. B 

19. A 19. A 19. D 19. B 

20. B 20. A 20. B 20. B 

 

 

 

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM DẠNG THỨC ĐÚNG- SAI( 2.0 điểm) 

- Trong mỗi câu có 4 đáp án a.b.c.d 
+ 1/4 ý đúng được 0,25 điểm; 

+ 2/4 ý đúng được 0,5 điểm; 
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+ 3/4 ý đúng được 0,75 điểm; 

+ 4/4 ý đúng được 1,0 điểm 

Đáp án 132 

Câu 1 a) Đ b) S c) Đ d) S 

Câu 2 a) Đ b) S c) Đ d) S 
Đáp án 209 

Câu 1 a) Đ b) S c) Đ d) S 

Câu 2 a) Đ b) Đ  c) Đ d) S 
Đáp án 357 

Câu 1 a)  Đ b) S c)Đ d) S 

Câu 2 a) Đ b) S c) Đ  d) S 
Đáp án 485 

Câu 1 a)  Đ b) Đ c) Đ  d) S 

Câu 2 a) Đ  b) S c) Đ d) S 

 

III. PHẦN TỰ LUẬN( 3.điểm) 

Đề Nội dung trả lời Điểm 

132 và 

357 

Câu 1: Hãy nêu và phân tích ý nghĩa của các cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ nhất và lần thứ hai đối với sự phát triển kinh tế và văn hoá, xã hội? 
 

2.0 

điểm 

 Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ  nhất và thứ haiđã đạt được nhiều thành tựu 

,  có ý nghĩa rất to lớn đối với sự phát triển kinh tế và văn hoá –xã hội: 

- Đối với sự phát triển kinh tế: 

+  Làm thay đổi những yếu tố cơ bản của nền sản xuất như tạo ra nguyên liệu mới, 

công cụ mới, năng lượng điện và dầu mỏ, cách tổ chức sản xuất thay đổi, nâng cao 

năng suất lao động. 

+ Làm thay đổi cơ cấu kinh tế, thúc đẩy các ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao 

thông vận tải và thông tin liên lạc phát triển...cải thiện cuộc sống của con người.. 

- Về xã hội:  

+ Làm hình thành các trung tâm công nghiệp mới, thành thị tập trung đông dân 

cư.  

+Trong xã hội hình thành hai giai cấp đối kháng là tư sản công nghiệp nắm tư liệu 

sản xuất và vô sản đi làm thuê. Mâu thuẩn giữa hai giai cấp ngày càng gay gắt dẫn 

đến cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản. 

- Về văn hóa:  

+Dẫn đến những chuyển biến lớn trong đời sống văn hóa, hình thành lối sống và 

văn hóa công nghiệp.  

+Đời sống vật chất và tinh thần của con người ngày càng nâng cao, sự kết nối, 

giao lưu giữa các nước ngày càng được đẩy mạnh. 

0.25 

 

0.5 

0.25 

 

0.25 

0.25 

 

0.25 

0.25 

 Câu 2: Có ý kiến cho rằng: Một số thành tựu của các cuộc cách mạng công 

nghiệp thời kì cận đại cũng đưa đến tác động tiêu cực, thậm chí là gây ra các 

thảm họa cho nhân loại. Em có đồng ý với ý kiến này không? Vì sao? 

 

1.0 

điểm 

 +  HS trả lời :Đồng ý với ý iến trên. Vì? 

- HS trả lời theo quan điểm của mình: lấy vd cụ thể để dẫn chứng như: 

+ Ô nhiễm môi trường.. 

+ Tình trạng bóc lột nhất là trẻ em và phụ nữ. 

+ Sự xâm chiếm và tranh giành thuộc địa →gây ra các cuộc chiến tranh.... 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 
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ĐỀ CHẴN 

ĐỀ Nội dung Điểm 

 Câu 1: Phân tích những tác động của hai cuộc cách mạng công nghiệp thời 

hiện đại đối với sự phát triển kinh tế và đối với văn hoá? 

2.0 

điểm 

209 và 

485 

*Tác động về kinh tế: 

- Tác động tích cực: 

+Giúp cho việc mở rộng và đa dạng hóa các hình thức sản xuất và quản lí, giúp 

tăng năng suất lao động tăng lên, tiết kiệm nguyên liệu. 

+Giúp con người lựa chọn mua sắm hàng hóa, online, sàn thương mại .. 

+Thúc đẩy quá trình khu vực hóa toàn cầu, hóa nền kinh tế thế giới 

- Tác động tiêu cực: Có sự cạnh tranh gay gắt về vốn, thị trường, nguyên liệu..... 

* Về văn hoá:  

- Tác động tích cực: 
+ Việc tìm kiếm chia sẻ thông tin trở nên vô cùng nhanh chóng và thuận tiện. 

Con người có thể trao đổi, giao tiếp thông qua các ứng dụng trên Internet rất 

thuận tiện, nhanh chóng. 

+Có ý nghĩa to lớn về văn hóa, giúp cho việc giao lưu văn hóa giữa các khu 

vực, các quốc gia dân tộc trên thế giới dễ dàng và thuận lợi hơn…. 

* Tác động tiêu cực: 

- Làm tăng sự lệ thuộc của con người vào các thiết bị điện tử, phát sinh đến 

vấn đề liên quan bảo mật thông tin, tính chính xác của thông tin được chia sẻ.. 

- Phát sinh tình trạng văn hoá “lai căng”, gia tăng xung đột giữa giá trị văn hóa 

truyền thống và hiện đại, xuất hiện nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc… 

 

 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

 

0.25 

0.25 

0.25 

 Câu 2: Qua thành tựu của các cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại, đã 

đem lại những thời cơ( cơ hội) như thế nào cho sự phát triển của Việt Nam hiện 

nay?  

1.0 

điểm 

 - Qua nội dung và thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại đạt 

được, HS rút ra được cuộc cách mạng đã tạo ra được những thười cơ giúp cho 

Việt Nam phát triển như… 

+ - Kinh tế: Việt Nam có điều kiện tiếp thu và ứng dụng những tiến bộ, thành 

tựu công nghệ thông tin, công nghệ số, công nghệ điều khiển và tự động hóa 

nâng cao năng suất, phát triển LLSX; phát triển nhanh hơn nhiều ngành kinh 

tế khai thác có hiệu quả các nguồn lực của đất nước… 

+ Về quản trị xã hội: Việt Nam có thể học hỏi, tiếp thu ứng dụng những thành 

tựu của CMCN 4.0 để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, như y tế, 

giáo dục, quản lí hành chính nhà nước…. 

+ Về văn hóa: tăng cường giao lưu hợp tác với các nước để tiếp thu những 

thành tựu tiên tiến của thế giới làm giàu thêm nền văn hóa dân tộc, đồng thời 

tạo điều kiện để quảng bá hình ảnh đất nước và con người VN đến với bạn bè 

quốc tế.. 
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     ………..HẾT……….. 

 


